
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 47 0000 K NMTC gđ O

7 4 35 0000 LNMTC 2BT 7cm

7 5 29 0000 VS 1 + UBT(P) 4cm + Polype lòng TC

8 6 38 3013 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

8 7 36 2002 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

8 8 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 46 2022 UBT (T) 6 cm

9 10 37 ĐT UBT (P) 8cm

9 11 32 ĐT UBT (P) 5cm

11 12 37 0000 VS I

11 13 34 2002 UBT (T) 6 cm

11 14 29 0100 UBT 2bên 10cm

15 43 1011 UBT (T) 5 cm

4 1 0

4 2 0

7 3 47 3003 UXTC 12 tuần + TSNMTC

7 4 44 2002 UBT (P) 8cm/VMC UBT 2 bên

7 5 22 ĐT UBT (T) 6cm

8 6 63 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 7 36 ĐT LNMTC 2BT  5cm

8 8 30 0000 VS 1 + UBT 2 bên 9cm

9 9 50 3053 UXTC 14 tuần

9 10 30 1021 VS II

9 11 24 0000 UBT 8cm N.ĐIỆP2 + NHÂN.TT

Q.KHOA + XUÂN.TT

MỸ NHI + QUANG THANH + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + NHÂN.TT

N.ĐIỆP2 + NHÂN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NHUNG.TT(S)

BS KHOA NS + QUỐC DUY (C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + XUÂN.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU HÀ 2 + VIỆT AN.TT

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + NHI.TT

HIẾN MINH + NHI.TT

HIẾN MINH + NHI.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BS PHẨU THUẬT

HƯNG.PNT + PHƯỢNG.PNT + VY.CKI.PNT(S)

Q.HƯƠNG + NHƯ ANH + VY.CKI.PNT(C)

MỸ NHI + VI.TT + YÊN

MỸ NHI + YÊN

MỸ NHI + YÊN

LƯU + THU HÀ 2 + VIỆT AN.TT

THU HÀ 2 + VIỆT AN.TT

Đặt mảnh ghép TH thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 27/02/2012 đến ngày 04/03/2012 (Tuần1)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC+ổ bụng ,Bóc NX + UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NHƯ HOA

VÕ THỊ LÝ

TRẦN THÚY LIỄU

TRẦN THỊ THANH TÂM

BN TNTC

LÊ THỊ HƠN

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

TÔN NỮ MỸ TÚY

TRẦN THỊ ĐẸP

PHẠM THỊ THANH NHÀN

PHAN THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ VÀNG

LƯU THỊ BÍCH LÂM

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

NGÔ THỊ XUÂN

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

TRẦN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

LÂM HUỲNH NGỌC HẠNH 

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ ĐẸP

HÀ THỊ NGỌC THÚY

470

355

406

359

332

399

346

509

396

SHC

274

398

463

263

381

271

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

288

266

277

578

PM

Ngày: 27/02/2012 

Ngày: 28/02/2012 

385

272

314



11 12 35 ĐT UBT (T) 6cm

11 13 33 ĐT UBT (T) 6 cm

11 14 30 2012 UBT (P) 5cm

4 1 0

4 2 0

7 3 57 7007 UBT (P) 5cm

7 4 38 0010 VS II

7 5 24 0010 UBT (T) 6 cm

8 6 48 1001 Đoạn sản

8 7 40 2001 TSĐGĐHNMTC

8 8 33 ĐT LNMTC 2BT 5cm

9 9 46 2002 UBT (T) 5 cm

9 10 27 0000 VS 1 + LNMTCBT (T) 6cm

9 11 25 ĐT UBT (T) 7 cm

11 12 44 1001 UBT (P) 6cm

11 13 31 2002 UBT (P) 8cm

11 14 24 0000 UBT (P) 6cm

15 31 1001 UBT (P) 7cm

4 1 0

4 2 0

7 3 91 100010 SSD độ II-III

7 4 57 5005 UBT (P) 6cm

7 5 30 2002 UBT (T) 6 cm

8 6 58 4014 UBT (T) 6 cm

8 7 28 1001 Đoạn sản + VS II

8 8 32 0000 UBT  7cm/VMC , Chậm con

9 9 40 1021 UBT (P) 6cm

9 10 34 2012 UBT (T) 6 cm

9 11 29 1011 UBT (T) 5 cm

11 12 42 2012 UBT (T) 6 cm N.QUANG + THU TRANG.TT

XUÂN CẨM + K.HOÀNG + OAI.TT

XUÂN CẨM + K.HOÀNG + OAI.TT

K.HOÀNG + OAI.TT

H.HIỆP + PHẠM MAI.TT   

H.HIỆP + PHẠM MAI.TT

H.HIỆP + PHẠM MAI.TT

DỰ BỊ   

THANH TÂM + CHI.TT(S)

THANH TÂM + NGUYÊN.TT(C)

PHAN NGA + NGỌC HẢI + HỒ HOA

PHAN NGA + HỒ HOA + TRÂN.TT

PHAN NGA + TRÂN.TT

D.MINH + N.QUANG + DUYÊN.TT

N.QUANG + DUYÊN.TT

N.QUANG + DUYÊN.TT

KIM CHI + HÀ.TT

KIM CHI + HÀ.TT

KIM CHI + HÀ.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + NG LONG

TÔ NGUYỆT + NG LONG

TÔ NGUYỆT + NG LONG

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + ĐIỀN

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + ĐIỀN

HƯNG.PNT + ĐIỀN

MAI PHƯƠNG1 + TUYẾN.TT

MAI PHƯƠNG1 + TUYẾN.TT

MAI PHƯƠNG1 + TUYẾN.TT

BS KHOA NS + THÁI.TT (S)

BS KHOA NS + G.ĐỨC (C)

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

PHAN NGỌC NUÔI

NGUYỄN THỊ HÔNG THÚY

TRẦN THỊ THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ CÚC VÂN

NGUYỄN THỊ BẤM

BÙI THỊ HOA

NGUYỄN THỊ XUÂN

BÙI THỊ CHÂU

PHAN THỊ MINH NGA

NGUYỄN THỊ CHÍN

PHAN THỊ THANH XUÂN

VÕ THỊ KIM CHÂU

HÀ THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ THU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LUYÊN

TRẦN THỊ THÙY LINH

TRƯƠNG LÊ NHƯ HẢO

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ HOA

HUỲNH THỊ THÚY DIỄM

PHẠM THANH THUẬN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HUỆ

PHÙNG THỊ NGỌC TRINH

VÕ THỊ MỸ TUYÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

10800

415

452

473

334

390

444

408

545

650

427

424

361

422

344

391

459

428

548

360

426

366

547

380

418

353

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/02/2012 

Ngày: 01/03/2012 



11 13 34 1001 UBT (P) 6cm

11 14 28 0000 LNMTCBT (T) 6cm

15 35 3013 UBT (P) 8cm

4 1 0

4 2 0

7 3 48 1011 TSPTKĐHNMTC

7 4 42 2002 UXTC 12 tuần/VMC ĐS

7 5 29 0000 VS I

8 6 58 6016 SSD độ III

8 7 28 0000 LNMTC 2BT 14cm

9 8 37 1002 UBT (P) 7cm

9 9 31 1001 UBT (P) 6cm

9 10 25 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 30 1011 UBT 5cm/VMC

11 12 26 0000 UBT 2bên  5cm

11 13 25 ĐT UBT (P) 8cm

11 14 22 0000 UBT (P) 5cm

15 27 ĐT UBT (P) 5cm

16 23 ĐT UBT (P) 8cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HUỲNH HẢI + NGA.TT

HUỲNH HẢI + NGA.TT

HIẾN MINH + HƯỜNG.TT

HIẾN MINH + HƯỜNG.TT

NHU + MINH.TT

NHU + MINH.TT

THỐNG + M TUYẾT + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + M TUYẾT + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + VĂN TIẾN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + AN

PHAN NGA + AN

HUỲNH HẢI + NGA.TT

N.QUANG + THU TRANG.TT

N.QUANG + THU TRANG.TT

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + NGHĨA.TT(S)

LÊ DIỆP + HƯNG.TT(C)

NS bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

NGUYỄN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ CẨM NGUYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

TRỊNH THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ ÚT

ĐÀO THỊ LÊ YẾN

PHẠM THỊ KIM NGỌC

TRẦN THỊ MỘNG NGÂN

NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG

NGUYỄN THỊ TƯƠI

HOÀNG THỊ TOAN

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ THẢO VINH

VŨ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

511

531

515

507

543

383

445

522

533

521

510

11026

439

342

677

431

460

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/03/2012 


